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1. Trình bày các khái niệm

2. Mô tả lịch tiêm chủng

3. Nêu phản ứng, xử trí sau tiêm chủng

4. Trình bày các vấn đề lưu ý về tiêm chủng
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 Tiêm chủng: Tạo miễn dịch nhân tạo, chủ động

 TCMR: Áp dụng trên cả nước

 Bệnh phổ biến

 Hậu quả lớn

 Có vaccin

 Kinh tế

 Dây chuyền lạnh: quy trình bảo quản vaccin
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Vaccin Đường Liều Thời điểm B.quản

BCG ID 0.1ml ≤m1 0-20C

VGSV B IM 0.5ml ≤24h-m2-m3-m4 2-80C

DTC IM 0.5ml m2-m3-m4, Re:m18 2-80C

Hib IM 0.5ml m2-m3-m4 2-80C

OPV PO 2 giọt m2-m3-m4, Re:mx-mx+1 0-20C

Sởi SC 0.5ml M9, Re:m18 0-20C

VNNB B 0.5ml y1-y1+2w-y2 0-20C



Mũi 1 Mang thai 4-5 tháng
Chưa có tác dụng bảo vệ

Trước sinh > 15 ngày
Bảo vệ 1-3 năm
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Mũi 2

Mũi 3

Mũi 4

Mũi 5

Bảo vệ 3-5 năm

Bảo vệ 5-10 năm

Bảo vệ hết
tuổi SĐ

4 tuần

6 tháng

1 năm

1 năm
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 Bệnh nặng

 BCG: giai đoạn AIDS

 DTC: tiền sử co giật
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Vaccin Bình thường Bất thường

BCG Sốt, nốt đỏ nơi tiêm Áp xe sâu, loét, hạch

VGSV B Sốt, đau nơi tiêm Áp xe sâu, sốc

DTC Sốt, đau nơi tiêm Áp xe sâu, co giật

Hib Sốt, đau nơi tiêm Áp xe sâu, sốc

OPV Sốt nhẹ, ói

Sởi Sốt, đau nơi tiêm Nổi ban

VNNB B Sốt, đau nơi tiêm Áp xe sâu, sốc
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 Sốt: lau mát, uống thuốc hạ sốt

 Đau nơi tiêm: chườm lạnh

 Co giật: chuyển tuyến trên

 Nổi ban: theo dõi, chuyển tuyến

 Áp xe: kháng sinh
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 Sau 2w không thấy sẹo BCG: tiêm lại

 Trẻ đang tiêu chảy: cho uống OPV nhưng
không tính liều

 HbsAg (+): không tiêm VBSVB

 Trẻ 6-9 tháng nằm viện: tiêm ngừa sởi nhưng
không tính liều

 Tính số trẻ tiêm chủng:

Số trẻ TC/tháng = Số trẻ < 1 tuổi *6/12
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Ấp X có 600 nhân khẩu. Ước tính số trẻ đến tiêm
chủng trong tháng.

Số trẻ TC/tháng = Số trẻ < 1 tuổi *6/12

• Số trẻ < 1 tuổi = 600 * 2% = 7,2  7

• Số trẻ đến TC/tháng = 7 * 6/12 = 3,5  4
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 Phích vaccin:
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 Chỉ thị nhiệt độ:
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 Nghiệm pháp lắc


